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Phụ lục 1:
HƯỚNG DẪN
Triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BCĐLN ngày    /   /2024 của BCĐLN về ATTP tỉnh)
 

I. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRUYỀN THÔNG

1. Người nội trợ, người trực tiếp chọn mua, chế biến thực phẩm gia đình.
2. Người tiêu dùng thực phẩm.
3. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
4. Chính quyền các cấp, các nhà quản lý.
II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Đối với chính quyền các cấp, các nhà quản lý

a) Tuyên truyền các văn bản pháp luật; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và bộ ngành Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm ATTP như:

- Luật ATTP, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thủy sản, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Pháp lệnh giống cây trồng, Pháp lệnh giống vật nuôi, Luật Thanh tra sửa đổi năm 2022, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật có liên quan về lĩnh vực ATTP.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW ngày 02/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.

- Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

+ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2018 phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam; Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTP trong tình hình mới; các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.
+ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
+ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 13/10/2021 của Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
- Các văn bản pháp luật và chỉ đạo theo lĩnh vực chuyên ngành về ATTP:
+ Văn bản của Bộ Y tế: Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về ATTP do Bộ Y tế ban hành; Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Công văn số 09/BYT-ATTP ngày 03/01/2023 về việc thông tin báo nêu về ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy…
+ Văn bản của Bộ NN&PTNT: Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT; Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT; Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT …

+ Văn bản của Bộ Công Thương: Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm Bộ Công Thương; Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương…

+ Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ: Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang: Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 15/3/2018 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Các văn bản của UBND tỉnh Bắc Giang: Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 28/5/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 45/KH/TU ngày 15/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Công văn số 2209/UBND-KGVX ngày 26/5/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTP trong tình hình mới; Công văn số 2931/UBND-KGVX ngày 06/7/2020 về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Công văn số 6414/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 về việc tăng cường triển khai công tác QLNN về ATTP; Công văn số 6094/UBND-KGVX ngày 06/12/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; Công văn số 821/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể…

- Các văn bản của BCĐLN về ATTP: Kế hoạch số 95/KH-BCĐLN ngày 01/6/2023 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Hướng dẫn số 4735/HD-BCĐLN ngày 21/8/2023 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 5325/CV-BCĐLN ngày 15/9/2023 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bằng hình thức bán hàng đa cấp và trên môi trường mạng…

- Phổ biến, quán triệt vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác QLNN về ATTP trên địa bàn và theo phân cấp.

- Đưa tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn và các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP.

2. Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; quy định về công bố, tự công bố sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn sản phẩm; danh mục các hoá chất, phụ gia được sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm; quy định về truy xuất ngồn gốc và thu hồi sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn… được quy định tại Luật ATTP, các Nghị định của Chính phủ, văn bản pháp luật và quy định của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Công Thương.

- Tuyên truyền, phổ biến các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực ATTP:
+ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ.

+ Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

+ Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

+ Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.
+ Các văn bản quy phạm pháp luật khác xử phạt vi phạm về ATTP.
- Tuyên truyền kiến thức khoa học về ATTP:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm an toàn; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và kiểm soát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, phòng chống các sự cố về ATTP.
+ Tuyên truyền phổ biến các mô hình, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương để tạo cơ hội cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với nguồn thực phẩm an toàn.
+ Tuyên truyền sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP, bị xử lý vi phạm về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

3. Đối với người tiêu dùng thực phẩm: Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm ATTP như:

- Những điều cần biết về chất lượng ATTP; biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; biện pháp phòng, chống các sự cố về ATTP ở người; thực hiện khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm theo quy định.
- Kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn; khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm ATTP; tác hại của việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm ATTP tới sức khỏe con người; quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng.

- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu: Không uống cồn công nghiệp vì có thể gây mù mắt và tử vong, không lạm dụng rượu, bia; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân; không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng; không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị, trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc nấm: Tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng...; không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ; không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu tạo khó nhận dạng nấm độc; không ăn nấm đã bị dập nát, hư hỏng.

- Tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm có chứa tiền chất ma túy, ma túy; tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không có nhãn mác, thực phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng việt; hướng dẫn các biện pháp phòng, xử lý ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy và tiền chất ma túy.

- Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với bảo đảm ATTP và thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống mất vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 
1. Khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024: (Theo nội dung tại Mục III, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 203/KH-BCĐLN ngày 18/12/2023 của BCĐLN về ATTP tỉnh).
2. Khẩu hiệu tuyển truyền đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu năm 2024: (Thực hiện theo Hướng dẫn của BCĐLN Trung ương về ATTP).
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